
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-BVĐK Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2024 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 

- Số điện thoại: 0919262557 

2. Tên Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm:  

- Tài sản thanh lý là phế liệu, thanh lý theo hiện trạng thực tế của tài sản (Danh 

mục đính kèm) 

- Giá khởi điểm: 14.145.000 đồng.  

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá 

- Thời gian: 15:00 30/10/2024 - 16:00 05/11/2024 (Trong giờ hành chính)  

- Địa điểm: tại tầng 2, khu nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 

Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ/01 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm 

ngàn đồng chẵn./.). 

5. Thời gian nộp tiền đặt trước, số tiền đặt trước: 

- Thời gian: 08:00 05/11/2024 đến 16:00 07/11/2024 

- Số tiền đặt trước: 2.000.000 đồng. 

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian: 08:00 05/11/2024 – 17:00 06/11/2024 

- Địa điểm: Tại kho Hành chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị -  266 Hùng 

Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện tham gia đấu giá:  

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (Theo mẫu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị phát hành). 

+ Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lĩnh vực thu mua phế liệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của 

người đại diện theo pháp luật. 

+ Trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp. 

+ Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định. 

+ Nộp đủ số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. 



- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền 

mua hồ sơ và tiền đặt trước theo đúng quy định. Những người không được đăng ký 

tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.  

8. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng 

với phương thức thức trả giá lên. 

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  

- Thời gian: 14:00 ngày 08/11/2024 

- Địa điểm: Phòng họp 01, tầng 2 nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 

266 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị. 

Kính mời các khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia 

đấu giá tài sản trên. 
 

Nơi nhận: 
- BGĐ (để BC); 

  - P.VTTBYT, HCQT, CNTT; 

  -  K. Dược; 

  - Lưu: VT, TCKT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 

 

 



STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng

Máy chạy thận nhân tạo

- Mã tài sản: TBYT-BTB1105

Máy theo dõi Sp02 di động

- Mã tài sản:TBYT1631

Máy Doppler tim thai G020396

- Mã tài sản: TBYT-BTB07-01

Máy Doppler tim thai G020392

- Mã tài sản: TBYT-BTB07-02

Máy hút dịch Atmos-Đức

- Mã tài sản: TBYT162

Máy hút EUROVAC

- Mã tài sản: TBYT316

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng,sản phụ khoa Richard Wolf

- Mã tài sản: TBYT288

Monitor theo dõi bệnh nhân

- Mã tài sản: TBYT1726

Bơm tiêm truyền dịch Optima PT

- Mã tài sản: TBYTBTB-BOMTTD-PM330

Máy đo nồng độ oxy

- Mã tài sản: TBYT296

Kính hiển vi 2 mắt

- Mã tài sản: TBYTBTB-KHIENVI-HH

Máy chiết tách tiểu cầu

- Mã tài sản: TBYT1730

Máy ly tâm

- Mã tài sản: TBYTMAYLYTAM-SINHHOA

Máy siêu âm mắt hệ A

- Mã tài sản: TBYT-VT04

Máy đo điện tâm đồ

- Mã tài sản: TBYT207

Bơm tiêm điện

- Mã tài sản: TBYT221

Máy siêu âm khí dung

- Mã tài sản: TBYTBTB-MAYKDSA-NTM

Máy đo điện tâm đồ

- Mã tài sản: TBYT226

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

- Mã tài sản: TBYT1606-02

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

- Mã tài sản: TBYT1606-04

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

- Mã tài sản: TBYT1606-05

Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

- Mã tài sản: TBYT1606-06

Máy ĐHND treo tường LG-18.000 BTU

- Mã tài sản: HC59

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ

 (Kèm theo Thông báo số       /TB-BVĐK  ngày      /10/2024 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

23 Cái 1

21 Cái 1

22 Cái 1

19 Cái 1

20 Cái 1

17 Cái 1

18 Cái 1

15 Cái 1

16 Cái 1

13 Cái 1

14 Cái 1

11 Cái 1

12 Cái 1

9 Cái 1

10 Cái 1

7 Hệ thống 1

8 Cái 1

5 Cái 1

6 Cái 1

3 Cái 1

4 Cái 1

1 Cái 1

2 Cái 2



Máy ĐHND treo tường LG-18.000 BTU

- Mã tài sản: HC57

Đèn gù Henney 1 bóng

- Mã tài sản: TBYT353_QĐ20

Đèn đọc phim các loại

- Mã tài sản: TBYT58

Xe tiêm inox 2 tầng

- Mã tài sản: TBYT209

Xe tiêm sắt

- Mã tài sản: TBYT209

Đồng hồ oxy bình

- Mã tài sản: TBYT258

Điều hoà nhiệt độ 1.5HP

- Mã tài sản: HC61_QĐ20

Điều hoà nhiệt độ 1.5HP

- Mã tài sản: HC60_QĐ20

Điều hoà nhiệt độ 1.5HP

- Mã tài sản: HC58_QĐ20

Điều hoà nhiệt độ 1.5HP

- Mã tài sản: HC58_QĐ20

Điều hoà nhiệt độ 1.5HP

- Mã tài sản: HC64_QĐ20

E tô các loại

- Mã tài sản:TTET001.1

Máy Buffering phần ống dài

- Mã tài sản: TTMA016.1

Máy mài nhựa

- Mã tài sản: TTMA015.1

Trasistor UBV98

- Mã tài sản: VTTR001.1

Van điện 3 chiều

- Mã tài sản: VTVA008.1

Hạt Zeolite Malecular Sieve 5A

- Mã tài sản: TBYT001.1

41 Đèn hồng ngoại VN Cái 3

42 Bồn xông hơi trị liệu Cái 1

43 Máy điện châm Đông Á Cái 4

44 Đèn hồng ngoại Phana Cái 1

45 Bình tạo ẩm oxy Cái 1

46 Bàn nội soi Cái 3

47 Đèn tử ngoại Cái 1

48 Cân đo sức khỏe có thước đo Cái 1

49 Xe đẩy BN nằm Cái 2

50 Xe đẩy BN ngồi Cái 3

51 Cọc truyền dịch Cái 2

52 Máy đo đường huyết Cái 4

53 Bình tạo ẩm oxy Cái 1

54 Cọc truyền inox Cái 1

55 Cân sơ sinh cơ Cái 1

56 Đồng hồ oxy bình Cái 1

57 Bàn tiếp dụng cụ các loại Cái 1

39 Cái 1

40 Kg 125

37 Cái 1

38 Cái 5

35 Cái 2

36 Cái 1

33 Cái 1

34 Cái 1

31 Cái 1

32 Cái 1

29 Cái 1

30 Cái 1

27 Cái 1

28 Cái 1

25 Cái 1

26 Cái 1

24 Cái 1



58 Bình hút dịch 3 đầu cắm có đồng hồ Cái 1

59 Bộ đèn đặt nội khí quản Pakittan Cái 1

60 Khoan dùng pin Makita Cái 5

61 Ghế tròn xoay Cái 2

62 Máy sấy phim Cái 1

63 Cọc truyền Cái 1

64 Tay khoa RHM Cái 2

65 Tay khoan nhanh (2018) Cái 3

66 Xe đẩy bệnh nhân ngồi Cái 1

67 Tủ thuốc Hà Lan Cái 1

68 Đèn Clar sạc pin Cái 2

69 Bình hút dịch treo tường Cái 1

70 Máy khí dung Cái 3

71 Bình tạo ẩm oxy treo tường Cái 1

72 Bình hút dịch treo tường Cái 2

73 Xe lăn lucas Cái 1

74 Bình hút dịch treo tường Cái 1

75 Bình tạo ẩm ôxy Cái 4

76 Xe đẩy BN nằm Cái 1

77 Bình hút dịch treo tường Cái 2

78 Xe đẩy ôxy Cái 1

79 Máy khí dung Cái 1

80 Bình tạo ẩm treo tường Cái 5

81 Xe tiêm inox 2 tầng Cái 1

82 Đèn đọc phim Cái 2

83 Đèn gù 1 bóng Cái 1

84 Bình tạo ẩm ôxy treo tường Cái 1

85 Cọc truyền inox Cái 2

86 Cạp săng Cái 2

87 Panh ăng cơ Cái 2

88 Panh cong (Kelly) Cái 9

89 Kẹp răng chuột (Aliss) Cái 2

90 Kéo cắt chỉ Cái 3

91 Kẹp mạch máu Cái 5

92 Gu gặm xương Cái 2

93 Panh thẳng Cái 1

94 Kềm kẹp kim Cái 4

95 Forcep Cái 2

96 Bộ soi treo dây thanh Cái 1

97 Xe lăn toàn viện Cái 30

Máy vi tính xách tay-Jica tài trợ-PĐD

- Mã tài sản: QLM114

Máy tính ĐNA G3240

- Mã tài sản: QLM2015 36_QĐ20

Máy tính để bàn IBM- monitor LCD Dell 18,5 inchs

- Mã tài sản: CNTT1701_QĐ20

Máy vi tính ĐNA

- Mã tài sản: QLM121_QĐ20

Máy vi tính Intel G2030

- Mã tài sản:QLM-MAYVITINH-NOITH_QĐ20

101 Cái 1

102 Cái 1

99 Cái 1

100 Cái 1

98 Cái 1



Máy vi tính ĐNA

- Mã tài sản: QLM2015 35_QĐ20

Máy tính ĐNA G3240

- Mã tài sản: QLM2015 31_QĐ20

Máy vi tính ĐNA

- Mã tài sản: QLM-MAYVITINH-CĐHA_QĐ20

Máy in Canon 2900

- Mã tài sản: QLM112

Máy in Laser đa chức năng HPM 1132

- Mã tài sản: QLM2015 16

Máy vi tính ĐNA + UPS san tax 500VA

- Mã tài sản: QLM33

Màn hình Dell 1914

- Mã tài sản: QLM2015 40

Máy in mã vạch GODEX EZ-P.QLM

- Mã tài sản: QLM136_QĐ20

Bàn làm việc gỗ ép 1.4m Mã: BVP -05 -00B

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-106

Ghế GB nệm tựa màu vàng

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-03

Tủ sắt 2 cánh HL

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-393

Tủ sắt 4 cánh

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-370

Giường xếp Duy Lợi KT(185 x 70x 26)cm

- Mã tài sản: CCLB_HC21_51

Tủ mát Sanaky 2 buồng

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-71_QĐ20

Bàn để máy hình  vuông

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-17

Bàn để máy hình vuông

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-16

Bàn làm việc chữ H+Chân tiện

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-11

Bàn làm việc chữH+Chân tiện

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-99

Ghế Nhựa có tựa

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-143

Bàn mặt đá có ngăn kéo

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-57

Ghế Nhựa không tựa

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-147

Ghế nệm có tựa X.Hòa

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Tủ đầu giường inox VN

- Mã tài sản: HC236

Bàn Gỗ 2,4*1,2 mét

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-28

Ghế nệm tựa nâu đỏ Mã:GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108
127 Cái 4

125 Cái 1

126 Cái 1

123 Cái 2

124 Cái 14

121 Cái 1

122 Cái 1

119 Cái 1

120 Cái 1

117 Cái 1

118 Cái 1

115 Cái 1

116 Cái 1

113 Cái 3

114 Cái 1

111 Cái 1

112 Cái 6

109 Cái 1

110 Cái 1

107 Cái 1

108 Cái 1

105 Cái 1

106 Cái 1

103 Cái 1

104 Cái 1



Ghế xoay GNV - 07 - 01 Xuân Hòa

- Mã tài sản: VT43407-0757.1

Nệm mút

- Mã tài sản:HC2015-ĐG-520

Bàn Vi tính các loại

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-78

Ghế GB xếp nệm tựa màu vàng Mã:GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Bàn vi tính Mã: BVT- 05-00

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-107

Ghế Xuân Hòa GS-05-00

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-190

Nệm giường phòng sinh KT: 125x3x67)cm

- Mã tài sản: CCLB HC20 60

Nệm mút bọc da TA-HN (90x190x5cm)

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-545

Ghế  nệm đỏ X.Hòa Mã: GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Ghế tựa có nêm nâu đỏ-ghế giao ban (GS-12-01-Xuân Hòa)

- Mã tài sản: HC2018-Tăng 31

Ghế X.hòa màu xanh Mã: GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Tủ sắt 6 ngăn Mã: CA- 3B- L

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-118

Tủ tài liệu 2 cánh có kính.Mã: CA- 3A- LG

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-112

Ghế nệm tựa nâu đỏ Mã: GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Ghế nệm tựa màu vàng Mã: GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Ghế nệm tựa màu nâu đỏ Mã: GS - 12 - 01

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-24

Bàn Vi tính các loại

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-61

Bàn Gỗ chân tiện chữ H

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-31

Bàn làm việc gỗ ép 1.4m. Mã:BVP-05-00B

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-135

Ghế nệm tựa xuân hòa

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-131

Tủ sắt HL, 2 cánh có kính

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-423.2

Tủ lạnh SANIO 14AD

- Mã tài sản: HC30

Giường gỗ 1m

- Mã tài sản:HC2015-ĐG-228

Máy may cánh bướm

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-472

Tủ sắt 6 ngăn

- Mã tài sản: HC223

151 Cái 1

152 Cái 1

149 Cái 1

150 Cái 1

147 Cái 12

148 Cái 2

145 Cái 3

146 Cái 1

143 Cái 2

144 Cái 1

141 Cái 3

142 Cái 2

139 Cái 1

140 Cái 1

137 Cái 2

138 Cái 3

135 Cái 3

136 Cái 1

133 Cái 5

134 Cái 2

131 Cái 10

132 Cái 1

129 Cái 2

130 Cái 2

128 Cái 1



Ghế gỗ có tựa

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Ghế gỗ có tựa

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Bàn làm việc gỗ ép 1,4m Mã:BVP -05 -00B

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-106

Bàn Vi tính các loại

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-65

Đệm nước Nhiên Thảo

- Mã tài sản: CCLB HC20 45

Nệm mút

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-09

Tăng đơ cắt tóc

- Mã tài sản: CCLB_HC21_71

Ghế ngồi quầy cao BS03  

- Mã tài sản: CCLB HC22 10

Khóa cửa kính cường lực

- Mã tài sản: HC 2297

Âm ly calyflower

- Mã tài sản: CCLB_HC21_28

Mic coro phi lip

- Mã tài sản: CCLB_HC21_31

Bộ AmpelyORIOLE (VN) HA-100w

- Mã tài sản: VT20869-4621.3

Ghế gỗ có tựa

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-549

Tủ sắt 2 cánh HL

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-406

Nệm mút

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-11

Quạt Đứng

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-105

Ghế nệm tựa màu nâu đỏ

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Ghế nệm đen xoay

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-108

Giường gỗ trực. Mã:GK-01

- Mã tài sản: HC2016-Tăng-139

Dũa các loại

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-564

Ghế xoay có tựa, nệm đen+đỏ

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-38

Nệm mút 10cm

- Mã tài sản:HC2015-ĐG-521

Vỏ Nệm mút bằng Simili

- Mã tài sản: CCLB_HC21_65

Tủ hồ sơ có kính (gỗ 2 cánh)

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-484

Ghế xếp nệm đỏ GG 01S

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-39
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Ghế xếp nệm đỏ GG 01S

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-160

Tủ hồ sơ gỗ 2 cánh  có kính

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-489

Tủ sắt 2 cánh

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-410

Tủ sắt 1 cánh HL

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-386

Tủ tài liệu 2-4 cánh có kính

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-401

Tủ tài liệu 2-4 cánh có kính

- Mã tài sản: HC2015-ĐK-89

Tủ tài liệu 2-4 cánh có kính

- Mã tài sản: HC2015-ĐG-420

Kéo cắt chỉ thẳng dài 11cm

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2115

Kéo cơ bản thẳng dài 16cm

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2107

Kẹp phẫu tích không mẫu 16cm

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2117

Panh thẳng không mấu

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2107

Hộp hấp tròn Inox 16x50

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2107

Hộp hấp tròn Inox 22x50

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2106

Hộp hấp tròn Inox 27x36

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2110

Hộp hấp tròn Inox 28x35

- Mã tài sản: KSNK_CCDC_2111

Ống nghe tim phổi

- Mã tài sản: LH_CCDC_2105

Nhiệt kế điện tử MC - 246

- Mã tài sản: LH_CCDC_2108

Panh thẳng có mấu các cở

- Mã tài sản: LH_CCDC_2109

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: LH_CCDC_2022

Hộp Inox chống sốc

- Mã tài sản: BNĐ_CCDC_2115

Huyết áp

- Mã tài sản: BNĐ_CCDC_2105

SPO2

- Mã tài sản: BNĐ_CCDC_2301

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: TTKinh_CCDC_2022

Ống nghe

- Mã tài sản:TTKinh_CCDC_2102

Huyết áp

- Mã tài sản: YHCT_CCDC_2101
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Ống nghe

- Mã tài sản: YHCT_CCDC_2102

Panh thẳng

- Mã tài sản: YHCT_CCDC_2105

Nhiệt kế điện tử

- Mã tài sản: YHCT_CCDC_2301

Cặp cơ có mấu

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2110

Cặp giác mạc

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2140

Cặp kết mạc không mấu

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2111

Cặp panas

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2123

Cặp rút chỉ thẳng

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2129

Hộp Inox chữ nhật

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2130

Hộp Inox chữ nhật

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2127

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2022

Kềm cặp kim kết mạc

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2112

Kéo công + thẳng

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2145

Máy đo huyết áp cơ

- Mã tài sản: MAT_CCDC_2023

Huyết áp người lớn (không có ống nghe) ALPK2

- Mã tài sản:NTM_CCDC_2107

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: NTM_CCDC_2022

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: NTM_CCDC_2023

220 Ban lon oxy Cái 2

Máy đo đường huyết

- Mã tài sản: NTM_CCDC_2301

Nhiệt kế điẹn tử

- Mã tài sản: NTM_CCDC_2303

Máy đo SPO2 cầm tay

- Mã tài sản: NTM_CCDC_2302

Panh răng chuột

- Mã tài sản:TMH_CCDC_2132

Panh 2 khuỷu

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2146

Panh 1 khuỷu

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2145

Bộ ráy tai (Mối trủ)

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2152

Bộ lấy dị vật họng

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2155
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Bộ lấy ráy tai (Ngoại trủ)

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2190

Huyết áp

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2171

Ống nghe

- Mã tài sản: TMH_CCDC_2191

Huyết áp

- Mã tài sản: TMH_TDCN_2101

Đèn cồn

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2108

Hộp hấp chữ nhật nhôm

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2103

Hộp hấp tròn, inox các cỗ

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2101

Hộp Inox chống sốc

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2116

Kẹp phẫu tích

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2106

Khay đựng dụng cụ inox vuông

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2104

Pipet tự động

- Mã tài sản: VISINH_CCDC_2105

Hộp chống sốc

- Mã tài sản: DALIEU_CDCC_2107

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: DALIEU_CDCC_2023

Khay quả đậu Inox

- Mã tài sản: HUYETHOC_CCDC_2101

Lọ cắm panh

- Mã tài sản:HUYETHOC_CCDC_2108

Panh kẹp rốn

- Mã tài sản:Phusan_CCDC_2102

Panh làm thuốc

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2110

Kẹp kim khâu

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2104

Kẹp phẫu tích dài 24cm

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2178

Phẫu tích không mấu

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2105

Mỏ vịt các cỡ

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2183

Ống nghe

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2185

Huyết áp người lớn (không có ống nghe) ALPK2

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2200

Huyết áp người lớn (không có ống nghe) ALPK2

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2022

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản:Phusan_CCDC_2023
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Khay men Cn các cỡ

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2173

Thìa đặc

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2118

Thìa rỗng

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2119

Van cành nhỏ

- Mã tài sản:Phusan_CCDC_2112

Van âm đạo

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2130

Bóp bóng sơ sinh

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2193

Cán dao

- Mã tài sản: Phusan_CCDC_2144

Bóp bóng người lớn

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2022

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2103

Huyết áp trẻ em

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2023

Nhiệt kế điện tử

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2301

Ống nghe người lớn

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2101

Ống nghe trẻ em + huyết áp

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2105

Túi oxy cơ động

- Mã tài sản:NHI_CCDC_2115

Panh thẳng các loại

- Mã tài sản: NHI_CCDC_2116

Cặp phẩu tích các loại

- Mã tài sản: NGCTB_CCDC_2105

Huyết áp

- Mã tài sản: NGCTB_CCDC_2101

Huyết áp

- Mã tài sản: NGCTB_CCDC_2022

Hộp hấp tròn Inox 20x20

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2103

Hộp hấp tròn nhôm 20x15

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2104

Ban lông oxy

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2112

Ống nghe người lớn

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2119

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2022

Nhiệt kế điện tử

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2301

Máy đo SPO2

- Mã tài sản: HSTCCĐ_CCDC_2302

Huyết áp

- Mã tài sản: NoiTH_CCDC_2101
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Túi oxy

- Mã tài sản: NoiTH_CCDC_2114

Máy đo đường huyết

- Mã tài sản: NoiTH_CCDC_2301

Khay men chữ nhật

- Mã tài sản: PK_CCDC_2107

Khay Inox viện trợ

- Mã tài sản: PK_CCDC_2108

Khay chữ nhật 20x30cm

- Mã tài sản: PK_CCDC_2109

Hộp đựng bông cồn

- Mã tài sản: PK_CCDC_2111

Huyết áp người lớn

- Mã tài sản: PK_CCDC_2022

Huyết áp trẻ em

- Mã tài sản: PK_CCDC_2022

Nhiệt kế điện tử

- Mã tài sản: PK_CCDC_2302

Máy thử đường huyết

- Mã tài sản: PK_CCDC_2301

Panh thẳng không mấu các loại

- Mã tài sản: Than_CCDC_2106

Huyết áp

- Mã tài sản: Than_CCDC_2022

Huyết áp

- Mã tài sản:DSA_CCDC_2101

Tổng cộng 783

Hiện trạng tài sản thanh lý: 

- Toàn bộ tài sản đã hư hỏng, không sử dụng được, bán tận thu phế liệu. 

- Thanh lý theo hiện trạng thực tế của tài sản
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